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GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA – ON SPORTS 2020
	Mã trận:
	Ngày:
	Giờ:
	Sân thi đấu:

				
	        CLB:                TIỀN GIANG
	       CLB:   XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG

	Trang phục:           /TM:
	Trang phục:          /TM:


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	

	1
	Lê Minh Chiến
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Quốc Khải
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Trần Minh Tâm
	
	
	
	
	2
	Nguyễn Hoàng Minh
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Thuần
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Thái Bảo
	
	
	
	

	6
	Lê Minh Hiếu
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Vy Khang
	
	
	
	

	7
	Dương Bảo Hoàng
	
	
	
	
	5
	Ngô Văn Chơn
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Bảo Anh
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Xuân Bách
	
	
	
	

	9
	Hồ Nhựt Trường
	
	
	
	
	7
	Trịnh Đức Bốn
	
	
	
	

	10
	Dương Minh Thắng
	
	
	
	
	8
	Trần Đình Trường
	
	
	
	

	11
	Huỳnh Thanh Khiêm
	
	
	
	
	9
	Hồ Chí Hơn
	
	
	
	

	12
	Lê Tuấn Phúc
	
	
	
	
	10
	Phạm Đoàn Tiến Phát
	
	
	
	

	14
	Huỳnh Bửu Thanh
	
	
	
	
	11
	Tô Hoài Phong
	
	
	
	

	15
	Lê Quang Thảo
	
	
	
	
	12
	Trương Quốc Thành
	
	
	
	

	16
	Võ Quốc Việt
	
	
	
	
	14
	Dương Văn Pho
	
	
	
	

	17
	Phạm Quốc Ca
	
	
	
	
	15
	Thạch Mai Quốc Đạt
	
	
	
	

	18
	Trần Văn Anh Vũ
	
	
	
	
	16
	Huỳnh Văn Huyền
	
	
	
	

	19
	Huỳnh Hoàng Vũ
	
	
	
	
	17
	Ngô Phương Khanh
	
	
	
	

	20
	Trương Huỳnh Minh Khoa
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Tuấn Đạt
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Hữu Hồng Thương
	
	
	
	
	19
	Trần Minh Lợi
	
	
	
	

	22
	Phạm Văn Hoài
	
	
	
	
	20
	Lưu Tự Nhân
	
	
	
	

	23
	Hồ Nhật Linh
	
	
	
	
	21
	Hình Quang Hậu
	
	
	
	

	25
	Phạm Tấn Quyền
	
	
	
	
	22
	Đoàn Việt Cường
	
	
	
	

	26
	Lê Đoàn Phát Tài
	
	
	
	
	23
	Trần Phát Tài
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	24
	Võ Trọng Nhân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	25
	Lê Hiếu Nhơn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	26
	Trần Tiến Anh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Phạm Văn Rạng
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Phạm Công Lộc
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA – ON SPORTS 2020
	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:     TRẺ  TP. HỒ CHÍ MINH   
	       CLB:     BÌNH THUẬN            

	Trang phục:           /TM:
	Trang phục:          /TM:


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	2
	Nguyễn Thế Dũng
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Anh Chương
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Hữu Trường
	
	
	
	
	2
	Lê Duy Đạt
	
	
	
	

	4
	Phạm Quốc Tuấn
	
	
	
	
	3
	La Văn Trường
	
	
	
	

	5
	Lê Vương Minh Nhất
	
	
	
	
	4
	Lê Trọng Phúc
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	
	
	5
	Huỳnh Quốc Cường
	
	
	
	

	7
	Thạch Tùng
	
	
	
	
	6
	Bùi Văn Đông
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Đạt
	
	
	
	
	7
	Bùi Xuân Bình
	
	
	
	

	9
	Tô Phương Thịnh
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Lê Trường Quốc
	
	
	
	

	10
	Dương Vĩnh Khang
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Duy Liêm
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Mạnh
	
	
	
	
	10
	Bùi Hoài Bảo Phương
	
	
	
	

	12
	Huỳnh Công Hậu
	
	
	
	
	11
	La Chí Tường
	
	
	
	

	14
	Phạm Minh Phát
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Văn Triệu
	
	
	
	

	15
	Lê Hoàng Trường
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Hoàng Lãm
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Ngọc Hậu
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Nhĩ Khang
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Trung Kiên
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Khắc Tin
	
	
	
	

	18
	Chu Minh Hoàng
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Ngọc Phước
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Huỳnh Thịnh
	
	
	
	
	17
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	
	
	

	20
	Lê Cảnh Gia Huy
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Vũ Trường Giang
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Công Chính
	
	
	
	

	22
	Trần Minh Thảo
	
	
	
	
	20
	Đào Quốc Huy
	
	
	
	

	23
	Trần Thành Nhân
	
	
	
	
	21
	Cao Hoàng Tú
	
	
	
	

	24
	Bùi Văn Bình
	
	
	
	
	22
	Trần Minh Quốc Đạt
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Trung Nhân
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Tấn Qui
	
	
	
	

	26
	Vũ Minh Tâm
	
	
	
	
	24
	Lê Hữu Phước
	
	
	
	

	27
	Trần Minh Chiến
	
	
	
	
	25
	Dương Văn Lợi
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Huỳnh Minh Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hứa Hoàng Xuân Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Đăng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Đặng Nguyễn Phương Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Hà Vương Ngầu Nại
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Đào Thanh Sơn
(Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA – ON SPORTS 2020

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:                 ĐỒNG NAI
	       CLB:   GIA ĐỊNH

	Trang phục:           /TM:
	Trang phục:          /TM:


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Điểu Giang
	
	
	
	
	1
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	

	2
	Đỗ Như Thuận Thiên
	
	
	
	
	2
	Huỳnh Đức Thịnh
	
	
	
	

	3
	Châu Nguyễn Nghi Minh
	
	
	
	
	3
	Phạm Hoàng Minh
	
	
	
	

	4
	Lê Phước Nhật Quang
	
	
	
	
	4
	Võ Đăng Khoa
	
	
	
	

	5
	Bùi Tuấn Anh
	
	
	
	
	5
	Phạm Vũ Anh Tuấn
	
	
	
	

	6
	Lâm Thành Long
	
	
	
	
	6
	Huỳnh Văn Hải
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Duy Khang
	
	
	
	
	7
	Huỳnh Minh Nhật
	
	
	
	

	8
	Võ Minh Tâm
	
	
	
	
	8
	Hứa Minh Đạt
	
	
	
	

	9
	Lý Hùng Thành
	
	
	
	
	9
	Nguyễn Phước Hiếu
	
	
	
	

	10
	Lê Ngọc Quang
	
	
	
	
	10
	Trương Ngọc Mười
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Điệp Thành Khang
	
	
	
	
	11
	Mai Hoàng Sơn
	
	
	
	

	12
	Huỳnh Thế Hiếu
	
	
	
	
	12
	Trần Việt Hải
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Dương
	
	
	
	
	14
	Phạm Quốc Nam
	
	
	
	

	15
	Đặng Duy Trường
	
	
	
	
	15
	Bạch Văn Đạt
	
	
	
	

	16
	Lê Duy Tín
	
	
	
	
	17
	Hồ Ngọc Thắng
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thế Anh
	
	
	
	
	18
	Hồ văn Dũng
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Đức Nhân
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Anh Việt
	
	
	
	

	19
	Cao Quốc Khánh
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Hoàng Kha
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thành Lợi
	
	
	
	
	21
	Phạm Thừa Chí
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Văn Phi
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Phúc Lễ
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thành Nhân
	
	
	
	
	23
	Trần Tấn Tài
	
	
	
	

	23
	Lê Thanh Điền
	
	
	
	
	24
	Lê Anh Trí
	
	
	
	

	24
	Võ Phong Phú
	
	
	
	
	25
	Trần Minh Phụng
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Duy Phúc
	
	
	
	
	30
	Trần Hậu Phong
	
	
	
	

	26
	Ngô Hoàng Quân
	
	
	
	
	32
	Nguyễn Thành Phong
	
	
	
	

	27
	Vi Văn Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Ngô Văn Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phan Bá Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Võ Nguyễn Trung Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Thái Bảo Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Lê Thanh Xuân
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: Flavio Luiz
(Ký tên)
 

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA – ON SPORTS 2020

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:                 CÔNG AN NHÂN DÂN
	       CLB:   TRIỆU MINH

	Trang phục:           /TM:
	Trang phục:          /TM:


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Hoàng Trung Phong
	
	
	
	
	1
	Lương Đức Thịnh
	
	
	
	

	2
	Giáp Tuấn Dương
	
	
	
	
	2
	Cầm Bá Tuấn
	
	
	
	

	3
	Trần Quang Thịnh
	
	
	
	
	6
	Tạ Quang Huy
	
	
	
	

	4
	Hoàng Văn Toàn
	
	
	
	
	7
	Nguyễn Thế Vinh
	
	
	
	

	6
	Lương Hoàng Nam
	
	
	
	
	8
	Lê Văn Hoàng
	
	
	
	

	7
	Hà Văn Phương
	
	
	
	
	10
	Lê Đình Sâm
	
	
	
	

	8
	Trần Thanh Sơn
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Trọng Thanh
	
	
	
	

	9
	Đinh Thanh Bình
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Thành Duy
	
	
	
	

	10
	Huỳnh Tiến Đạt
	
	
	
	
	13
	Trần Phương Liêm
	
	
	
	

	11
	Đỗ Ngọc Trọng
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	

	12
	Hoàng Tiến Đạt
	
	
	
	
	15
	Lê Xuân Thoại
	
	
	
	

	16
	Ngô Văn Dũng
	
	
	
	
	16
	Lê Thanh Khánh
	
	
	
	

	17
	Hồ Minh Quyền
	
	
	
	
	17
	Trần Phúc Hậu
	
	
	
	

	18
	Bùi Anh Đức
	
	
	
	
	18
	Trần Văn Trang
	
	
	
	

	19
	Rmah SưƠ
	
	
	
	
	19
	Huỳnh Minh Triết
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Hoàng Dũng
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Quốc Trung
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Xuân Kiên
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Phát Minh
	
	
	
	

	23
	Đỗ Duy Nam
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Trương Phát
	
	
	
	

	24
	Phạm Minh Phúc
	
	
	
	
	23
	Nguyễn Đình Huyên
	
	
	
	

	25
	Kim Hải Long
	
	
	
	
	26
	Vũ Minh Đức
	
	
	
	

	26
	Khổng Minh Gia Bảo
	
	
	
	
	27
	Nguyễn Đăng Hậu
	
	
	
	

	27
	La Nguyễn Bảo Trung
	
	
	
	
	28
	Nguyễn Tấn Việt
	
	
	
	

	28
	Trần Ngọc Khánh
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Văn Sĩ Thoại
	
	
	
	

	30
	Bùi Tiến Thành
	
	
	
	
	32
	Võ Trọng Hoan
	
	
	
	

	33
	Phan Du Học
	
	
	
	
	33
	Nguyễn Anh Quốc
	
	
	
	

	34
	Bùi Xuân Thịnh
	
	
	
	
	34
	Nguyễn Ngọc Sang
	
	
	
	

	42
	A Sân
	
	
	
	
	35
	Nguyễn Thanh Phong
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Duy Kiên
	
	
	
	
	36
	Nguyễn Quang Khang
	
	
	
	

	66
	Nguyễn Chính Đăng
	
	
	
	
	40
	Nguyễn Văn Hân
	
	
	
	

	68
	Hoàng Tuấn Hiệp
	
	
	
	
	99
	Trần An Đạt
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Phạm Quang Thành
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: Lê Tài Lâm
(Ký tên)
 

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA – ON SPORTS 2020

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:                 

	       CLB:   

	Trang phục:           /TM:
	Trang phục:          /TM:


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: 
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: 
(Ký tên)
 

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


